Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Chế biến than năm 2026 - Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV.
	- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Công Chế biến than Quảng Ninh - TKV
	- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV .	
	- Loại dịch vụ : Phi tư vấn. 
	- Nội dung công việc: Chế biến than năm 2026.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng (kể từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026).
2. Mục tiêu công việc: Thực hiện các công việc phục vụ công tác chế biến tiêu thụ than theo phương án chế biến than tại các kho than của Công ty chế biến than Quảng Ninh – TKV, cụ thể: 
	STT
	Nội dung/Công đoạn
	ĐVT
	Khối lượng

	
	
	
	
	

	I
	Kho than Vũ Môn
	 
	 
	

	-
	Vun gom cốn đống than (Nhập mua)
	tấn
	180.420,00
	

	-
	Bốc xúc than từ kho lên ô tô (Tiêu thụ)
	tấn
	592.355,00
	

	-
	Xúc tạo phôi trung gian pha trộn
	tấn
	350.000,00
	

	-
	Tiếp chuyển than từ khu tập kết đến khu cấp liệu bằng máy xúc 
	tấn
	754.000,00
	

	-
	Pha trộn than cám bằng máy xúc
	tấn
	500.000,00
	

	-
	Vun gom cốn đống, thu dọn kho bãi trong quá trình pha trộn than 
	tấn
	150.000,00
	

	-
	Tiếp chuyển than từ kho tập kết ra khu vực cấp liệu sàng bằng máy xúc
	tấn
	150.000,00
	

	-
	Xúc than thành phẩm nhập kho 
	tấn
	140.955,00
	

	-
	Bốc xúc đá thải từ kho lên ô tô
	tấn
	10.130,78
	

	-
	Thuê máy xúc dọn phục vụ công tác điều hành sản xuất, PCMB, VSMT, AT
	Giờ
	120,00
	

	-
	Công tác xúc dọn (bằng thủ công) khơi thông cống rãnh sân công nghiệp, kho bãi, VSMT, phát cây xung quanh nhà xưởng
	Công
	72,00
	

	II
	Kho than Làng Khánh +36
	 
	
	

	-
	Xúc tạo phôi trung gian pha trộn
	tấn
	565.800,00
	

	-
	Tiếp chuyển than từ khu tập kết đến khu cấp liệu bằng máy xúc 
	tấn
	316.398,00
	

	-
	Sàng pha trộn, sàng than nhập khẩu 
	tấn
	127.796,17
	

	-
	Nghiền than
	tấn
	25.955,83
	

	-
	Pha trộn than cám bằng máy xúc
	tấn
	1.090.000,00
	

	-
	Vun gom cốn đống, thu dọn kho bãi trong quá trình pha trộn than 
	tấn
	327.000,00
	

	-
	Thuê máy xúc dọn phục vụ công tác điều hành sản xuất, PCMB, VSMT, AT
	Giờ
	144,00
	

	-
	Công tác xúc dọn (bằng thủ công) khơi thông cống rãnh sân công nghiệp, kho bãi, VSMT, phát cây xung quanh nhà xưởng
	Công
	96,00
	

	III
	Kho Làng Khánh 503
	 
	
	

	-
	Xúc tạo phôi trung gian pha trộn
	tấn
	432.900,00
	

	-
	Tiếp chuyển than từ khu tập kết đến khu cấp liệu bằng máy xúc 
	tấn
	729.593,00
	

	-
	Sàng pha trộn, sàng than nhập khẩu 
	tấn
	439.300,00
	

	-
	Nghiền than
	tấn
	82.600,00
	

	-
	Pha trộn than cám bằng máy xúc
	tấn
	760.000,00
	

	-
	Vun gom cốn đống, thu dọn kho bãi trong quá trình pha trộn than 
	tấn
	228.000,00
	

	-
	Thuê máy xúc dọn phục vụ công tác điều hành sản xuất, PCMB, VSMT, AT
	Giờ
	165,00
	

	-
	Công tác xúc dọn (bằng thủ công) khơi thông cống rãnh sân công nghiệp, kho bãi, VSMT, phát cây xung quanh nhà xưởng
	Công
	44,00
	

	IV
	Kho than Uông Bí
	 
	
	

	-
	Vun gom cốn đống than (Nhập kho)
	tấn
	32.136,83
	

	-
	Bốc xúc than từ kho lên ô tô (Tiêu thụ)
	tấn
	100.000,00
	

	-
	Tiếp chuyển than từ khu tập kết đến khu cấp liệu bằng máy xúc 
	tấn
	100.000,00
	

	-
	Pha trộn qua sàng
	tấn
	100.000,00
	

	-
	Xúc than thành phẩm nhập kho 
	tấn
	100.000,00
	

	-
	Phơi thái, sàng tuyển than bùn tuyển (Wtp 20%) về độ ẩm tiêu chuẩn
	tấn
	17.500,00
	

	-
	Phơi thái, sàng tuyển than bùn tuyển (Wtp 30%) về độ ẩm tiêu chuẩn
	tấn
	15.000,00
	

	-
	Thuê máy xúc dọn phục vụ công tác điều hành sản xuất, PCMB, VSMT, AT
	Giờ
	36,00
	

	-
	Công tác xúc dọn (bằng thủ công) khơi thông cống rãnh sân công nghiệp, kho bãi, VSMT, phát cây xung quanh nhà xưởng
	Công
	20,00
	

	V
	Phân xưởng vận tải ô tô và cơ giới
	 
	
	

	-
	Thuê máy xúc dọn phục vụ công tác điều hành sản xuất, PCMB, VSMT, AT
	Giờ
	60,00
	

	-
	Công tác xúc dọn (bằng thủ công) khơi thông cống rãnh sân công nghiệp, kho bãi, VSMT, phát cây xung quanh nhà xưởng
	Công
	20,00
	


Mô tả công đoạn:
- Vun gom cốn đống than: Vun gom cốn đống than bằng máy xúc
- Xúc than từ kho lên ô tô/toa xe: Sử dụng máy xúc bốc xúc
- Xúc tạo phôi trung gian pha trộn: Dùng máy xúc lật xúc các chủng loại than đưa vào pha trộn theo tỷ lệ tính toán tạo thành đống lớn “ phôi trung gian pha trộn”.
- Pha trộn than cám bằng máy xúc: Dùng máy xúc lật xúc các chủng loại than đưa vào pha trộn theo tỷ lệ tính toán, kết hợp đảo trộn đồng đều để tạo than thành phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
-  Tiếp chuyển than bằng máy xúc: Sử dụng máy xúc tiếp chuyển than trong kho bãi.
	- Xúc than thành phẩm nhập kho: Công đoạn sử dụng máy xúc để xúc than thành phẩm sau pha trộn, chế biến qua hệ thống sàng nhập kho.
- Sàng pha trộn, sàng than nhập khẩu: Sử dụng hệ thống sàng để pha trộn, chế biến than (than đầu vào bao gồm than cám trong nước và than nhập khẩu).
- Pha trộn qua sàng: Sử dụng hệ thống sàng để pha trộn than (cỡ hạt than đầu vào 0 – 15 mm).
- Nghiền than: Sử dụng máy nghiền để nghiền than đưa về cỡ hạt 0 – 15 mm.
- Thuê máy xúc dọn phục vụ công tác điều hành sản xuất, PCMB, VSMT, AT
- Công tác xúc dọn (bằng thủ công) khơi thông cống rãnh sân công nghiệp, kho bãi, VSMT, phát cây xung quanh nhà xưởng: Sử dụng lao động thủ công.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Thực hiện các dịch vụ phải đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng theo yêu cầu, nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của Bên mời thầu.
Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật, chất lưọng sản phẩm theo TCVN, TCCS hiện hành (đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng, cỡ hạt...).
Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình thực hiện theo quy định bao gồm tổ chức thi công lắp đặt thiết bị (đối với hệ thống băng tải, hệ thống sàng, nghiền), giám sát, nghiệm thu, kcs, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lưọng và các yêu cầu khác (nếu có).

3.1 Yêu cầu về thiết bị: 
	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Máy xúc lật, thể tích gầu ≥3,5m3
	14

	2
	Hệ thống sàng nghiền liên hợp tại Kho Làng Khánh +36 (năng suất sàng ≥75 T/h, nghiền ≥15 T/h)
	1

	3
	Hệ thống sàng nghiền liên hợp tại Kho Làng Khánh 503 (năng suất sàng ≥250 T/h, nghiền ≥40 T/h)
	1

	4
	Hệ thống sàng tại Kho Uông Bí (năng suất sàng ≥50 T/h)
	1

	6
	Máy kéo (công suất ≥21 kW)
	1


Đối với các hệ thống sàng nghiền liên hợp, yêu cầu thi công lắp đặt phù hợp công nghệ chế biến pha trộn của chủ đầu tư theo sơ đồ dưới đây:
[image: ]
Đối với thiết bị bốc xúc, Yêu cầu tối thiểu của bên mời thầu về các thiết bị để thực hiện gói thầu nêu tại Mục 2 Chương III E-HSMT. Nhà thầu có quyền đề xuất thiết bị khác thay thế nhưng phải đáp ứng được công suất, đảm bảo phù hợp với công nghệ pha trộn, chế biến của bên mời thầu (kèm theo tài liệu, hồ sơ chứng minh).
Thiết bị của Nhà thầu đưa vào thực hiện gói thầu này phải có đặc tính kỹ thuật và số lượng phù hợp với yêu cầu của công việc nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và được bố trí đúng, hợp lý.
Trường hợp trong quá trình thi công xảy ra sự cố kỹ thuật, nhà thầu phải có biện pháp xử lý, khắc phục hoặc đưa thiết bị khác vào thay thế, tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất của bên chủ đầu tư.
3.2 Yêu cầu về nhân sự
Nhà thầu huy động nguồn nhân lực phù hợp cả về số lượng và chất lượng theo yêu cầu của gói thầu. Đối với nhân sự vận hành thiết bị, nhà thầu phải cảm kết bố trí nhân sự đầy đủ, phù hợp, hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, đảm bảo năng lực phục vụ sản xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
3.3 Đối với đơn giá dự thầu:
* Hướng dẫn cách tính đơn giá công đoạn sàng pha trộn, sàng than nhập khẩu (tỷ lệ than cỡ hạt 0-15mm thu hồi sau sàng  <100%):Cth

Công thức quy đổi : 
	-
	Trong đó

	+
	Cth: Đơn giá sàng pha trộn, sàng than nhập khẩu (theo tỷ lệ thu hồi cỡ hạt 0- 15mm tương ứng) (đồng/tấn)

	+
	C: Đơn giá pha trộn qua sàng (đồng/tấn)

	+
	P: Tỷ lệ than cỡ hạt 0-15mm thu hồi sau sàng (%)


* Nhà thầu cung cấp đầy đủ đơn giá các nội dung công việc kèm theo bảng tính xây dựng đơn giá.
* Để làm cơ sở cho việc đánh giá E-HSDT của các nhà thầu trên một mặt bằng chung, nhà thầu chào giá dầu Diezel 0,05S-II vùng 1 tại Thông báo ngày 13/11/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đơn giá: 19.860 đồng/lít (bao gồm thuế GTGT).
* Đơn giá dự thầu áp dụng thuế giá trị gia tăng là 8%
g) Nguyên tắc điều chỉnh đơn giá:
Đơn giá tại thời điểm ký Hợp đồng: áp dụng mức giá nhiên liệu ngày 13/11/2025 dầu (Diezel 0,05S-II vùng 1) là 17.191 đồng/lít (chưa bao gồm thuế GTGT). 
Đơn giá tại thời điểm Hợp đồng có hiệu lực: Các bên thống nhất điều chỉnh đơn giá để thực hiện, là đơn giá tại thời điểm ký hợp đồng được điều chỉnh theo giá nhiên liệu dầu (Diezel 0,05S-II) gần nhất trước đó do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố áp dụng cho vùng 1.

* Điều chỉnh giá hợp đồng dùng theo công thức sau:
Gtt = Ghđ + ∆
Trong đó:
Gtt: là đơn giá thanh toán sau khi điều chỉnh.
Ghđ: là đơn giá được áp dụng trước thời điểm điều chỉnh trước thời điểm nhiên liệu thay đổi
∆: phần tăng giảm khi yếu tố nhiên liệu thay đổi;    
∆=( Imc/Ioc-1)*Ac
với Imc: là chỉ số giá dầu diezel tại thời điểm thay đổi giá nhiên liệu.
Ioc: là chỉ số giá dầu diezel đang áp dụng trước thời điểm thay đổi giá nhiên liệu.
Ac: yếu tố chi phí nhiên liệu trong đơn giá công đoạn.
4. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác. 
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài của Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV, trên cơ sở khối lượng hoàn thành thực tế.
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